
PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP THUỘC 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG QUẢN LÝ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /2026/NQ-HĐND ngày     tháng     năm 2026 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

    

STT Tên đơn vị Hạng I Hạng II Hạng III 
Hạng 

IV 

1 Bệnh viện Đà Nẵng X       

2 Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng X       

3 Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng   X     

4 Bệnh viện Mắt Đà Nẵng   X     

5 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng X       

6 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng   X     

7 Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng   X     

8 Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng   X     

9 Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng   X     

10 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Đà Nẵng     X   

11 Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu   X     

12 Trung tâm y tế khu vực Hải Châu   X     

13 Trung tâm y tế khu vực Thanh Khê   X     

14 Trung tâm y tế khu vực Cẩm Lệ   X     

15 Trung tâm y tế khu vực Liên Chiểu   X     

16 Trung tâm y tế khu vực Sơn Trà   X     

17 Trung tâm y tế khu vực Ngũ Hành Sơn   X     

18 Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang   X     

19 
Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật  
      X 

20 Bệnh viện đa khoa Quảng Nam X       

21 Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam    X      

22 
Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi 

Phía Bắc Quảng Nam 
X       

23 Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam      X    

24 Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam    X      

25 
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng 

Nam 
     X    

26 Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam      X    

27 Bệnh viện Da liễu Quảng Nam      X    

28 Bệnh viện Mắt Quảng Nam      X    

29 Trung tâm Y tế khu vực Tam Kỳ      X    

30 Trung tâm Y tế khu vực Hội An         

31 Trung tâm Y tế khu vực Phú Ninh     X   
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32 Trung tâm Y tế khu vực Thăng Bình     X   

33 Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên    X      

34 Trung tâm Y tế khu vực Quế Sơn     X   

35 Trung tâm Y tế khu vực Nông  Sơn     X   

36 Trung tâm Y tế khu vực Hiệp Đức     X   

37 Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước     X   

38 Trung tâm Y tế khu vực Nam Giang     X   

39 Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang     X   

40 Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn     X   

41 Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My     X   

42 Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My     X   

43 Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang     X   

44 Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng X       

45 

Trạm Y tế xã, phường, Phòng khám đa 

khoa, Phòng khám đa khoa khu vực và 

tương đương 

      X 
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